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TỜ TRÌNH
Về việc giao các mỏ cát phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư 
xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện nội dung Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, thông qua việc giao các mỏ cát phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

- Tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy định: Trong 2 năm 2022 và 2023, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia thuộc Chương trình; việc khai thác mỏ khoáng sản quy định tại khoản này được thực hiện đến khi hoàn thành dự án. Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường; chịu sự quản lý, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản; nộp thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.
- Tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 quy định: Việc triển khai, thực hiện Dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
- Tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 quy định: 
“5. Đối với việc khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án được áp dụng các cơ chế tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021, Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ và các cơ chế đặc thù sau:
a) Đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép quyết định nâng công suất không quá 50% công suất ghi trong giấy phép khai thác chỉ nhằm mục đích phục vụ cho Dự án (không tăng trữ lượng đã cấp phép) mà không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường) hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường sau khi tổ chức, cá nhân khai thác đã ký văn bản cam kết cung cấp vật liệu cho nhà thầu thi công Dự án. Nội dung giấy phép khai thác (điều chỉnh) phải xác định đơn vị sử dụng khoáng sản là nhà thầu thi công Dự án. Sau khi đã khai thác cung cấp đủ khối lượng cho Dự án, dừng việc nâng công suất, tiếp tục khai thác theo công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp.

- Tổ chức, cá nhân khai thác phải thiết lập hệ thống và thực hiện quan trắc, giám sát, đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định pháp luật; chịu mọi trách nhiệm trong việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường trong khai thác, không làm thay đổi dòng chảy, không gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông. Nghiêm cấm việc nâng giá, ép giá, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

b) Đối với các mỏ khoáng sản nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án nhưng chưa cấp Giấy phép khai thác:
- Trước khi khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, nhà thầu thi công phải lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có mỏ khoáng sản; thực hiện đánh giá tác động môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; trình tự thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi đã khai thác khoáng sản đủ khối lượng cung cấp cho dự án, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao mỏ khoáng sản và đất đai để địa phương quản lý theo quy định pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan”.

- Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1411/BTNMT-ĐCKS ngày 18/3/2022; Công văn số 6172/BTNMT-ĐCKS ngày 17/10/2022; Thông báo số 230/TB-BTNMT ngày 05/5/2023 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về các nội dung liên quan đến việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án giao thông đã được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù và nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ các dự án xây dựng đường bộ cao tốc và Công văn số 4766/BTNMT-KSVN ngày 20/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các Dự án xây dựng công trình duờng bộ cao tốc được áp dụng cơ chế đặc thù. 
- Theo kết quả khảo sát, lấy mẫu phân tích, đánh giá sơ bộ trữ lượng, chất lượng dối với các mỏ cát của các cơ quan chức năng, trong quá trình triển khai công tác lập Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Để làm cơ sở cho các cơ quan chức năng triển khai thực hiện việc giao các mỏ cát cho nhà thầu thi công khai thác phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; theo các quy định nêu trên, việc Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết là cần thiết.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH VĂN BẢN


- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

- Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
- Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

- Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng kéo dài thời hạn áp dụng một phần của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.
III. NỘI DUNG
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất đưa 07 khu mỏ cát (các mỏ cát này nằm trong quy hoạch khoáng sản của tỉnh theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng kéo dài thời hạn áp dụng một phần của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020) để phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, cụ thể:

1. Hai khu mỏ cát doanh nghiệp đang đề nghị gia hạn giấy phép

Đối với các khu mỏ cát sau khi được gia hạn, doanh nghiệp cam kết cung cấp 50% sản lượng cát theo công suất khai thác hàng năm của giấy phép cho Dự án thành phần 4 và 50% trữ lượng cát khai thác sẽ cung cấp cho một số công trình, dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh, không cung cấp ra ngoài tỉnh. Trong trường hợp chất lượng cát khai thác không đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ Dự án thành phần 4 (nhà thầu không sử dụng) thì cho phép doanh nghiệp được cung cấp cát cho các công trình, dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

- Khu mỏ cát thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng: Diện tích là 100 ha, trữ lượng khai thác còn lại 4.277.500 m3 và công suất khai thác 500.000 m3/năm (thuộc khối II-7 của quy hoạch). Theo cam kết của doanh nghiệp đảm bảo cung cấp 50% trữ lượng khai thác cho Dự án thành phần 4, tương đương khoảng 2.100.000 m3. 

- Khu mỏ cát thuộc xã Phong Nẫm và xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng: Diện tích là 34 ha, trữ lượng khai thác còn lại 1.180.000 m3 và công suất khai thác 295.000 m3/năm (thuộc khối I-1 của quy hoạch). Theo cam kết của doanh nghiệp đảm bảo cung cấp 50% trữ lượng khai thác cho Dự án thành phần 4, tương đương khoảng 600.000 m3. 

2. Năm khu mỏ cát vào Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án cao tốc.
a) Ba khu mỏ cát đã cấp phép thăm dò khoáng sản cho doanh nghiệp và phê duyệt trữ lượng từ năm 2011. Trong đó:

- Một khu mỏ cát trên lòng sông Hậu thuộc xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (thuộc khối I-7 của quy hoạch).
- Hai khu mỏ cát trên lòng sông Hậu thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (thuộc khối II-7 của quy hoạch).

Các khu mỏ này theo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt với tổng diện tích là 210,2833 ha, trữ lượng thăm dò cấp 122 là 6.528.653 m3 cát san lấp. 

b) Hai khu mỏ cát chưa cấp phép thăm dò

- Khu mỏ (ký hiệu MS 11): Thuộc khu vực thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề và xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (thuộc khối III-11 của quy hoạch), với diện tích 73,62 ha, trữ lượng tạm tính là 1.840.000 m3. 

- Khu mỏ (ký hiệu MS 14): Thuộc khu vực xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (thuộc khối II-7 của quy hoạch), với diện tích 166,45 ha, trữ lượng tạm tính là 3.330.000 m3.

Như vậy, tổng trữ lượng cát dự kiến của 07 khu mỏ cát để phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 khoảng 14 triệu m3; tuy nhiên, cần phải khảo sát, đánh giá lại trữ lượng, chất lượng cát chi tiết nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả cho dự án.

Trên đây là nội dung Tờ trình thông qua việc giao các mỏ cát phục vụ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, thông qua.

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)./.
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